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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022 

 

DANH SÁCH 

Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn KLTN 

ngành Luật kinh tế Khóa 10 (2019-2023) 

 

Stt Mã số SV Họ và tên SV SĐT EMAIL GV HƯỚNG DẪN 

1 2037190101 Phạm Thị Ngọc Anh 0365944528 ngocanh08032001@gmail.com TS. Nguyễn Nam Hà 

2 2037190003 
Nguyễn Thị Ngọc 

Chấm 
0395152309 nguyenthingoccham309043@gmail.com TS. Nguyễn Nam Hà 

3 2037190103 Lê Nữ Trang Đài 0338443082 lenutrangdai2110@gmail.com  TS. Nguyễn Nam Hà 

4 2037190104 Trịnh Duy Đông 0779803544 trinhduydonga11@gmail.com TS. Nguyễn Nam Hà 

5 2037190006 Lê Ngô Triều Dương 0812236679 bedenomi021201@gmail.com  TS. Nguyễn Nam Hà 

6 2037190110 Trần Thị Kiều Hoanh 0987046032 kieuhoanh1109@gmail.com TS. Nguyễn Nam Hà 

7 2037190117 Lê Hữu Nghị 0942547606 huunghigr606@icloud.com TS. Nguyễn Nam Hà 

8 2037190217 Nguyễn Mạnh Hiếu 0397675882 manhhieu191101@gmail.com ThS.NCS Phạm Thị Huyền 

9 2009192108 Trần Thị Thúy Hòa 0937307746 tranthithuyhoa080320@gmail.com ThS.NCS Phạm Thị Huyền 

10 2037192005 Ngô Thị Ngọc Hoàn 0374817338 ngochoan18042001@gmail.com ThS.NCS Phạm Thị Huyền 

11 2037190012 Lê Thị Hằng 0941087355 Tle98935@gmail.com  ThS.NCS Phạm Thị Huyền 

12 2037190013 Nguyễn Nhật Hào 0344132932 haonguyen0923@gmail.com ThS.NCS Phạm Thị Huyền 

13 2037190109 Trần Vũ Khải Hoàn 0869793901 Hoantran20012001@gmail.com  ThS.NCS Phạm Thị Huyền 

14 2037190031 Trần Mai Xuân Nhi 0366985176 tmxnhi31082001@gmail.com ThS.NCS Phạm Thị Huyền 

15 2037190123 Dương Thị Phượng 0962048167 phuonglovely241101@gmail.com ThS. NCS Nguyễn Phước 

16 2037191179 Ngô Thị Hoàn 0866862643 hoanngo1404@gmail.com ThS. NCS Nguyễn Phước 

17 2037190021 Trịnh Nhật Minh 0812709863 trinhnhatminh212000@gmail.com ThS. NCS Nguyễn Phước 

18 2037190136 Phạm Khánh Vi 0988354501 phamkhanhvikv07@gmail.com ThS. NCS Nguyễn Phước 

19 2037190106 
Dương Thị Mỹ 

Duyên 
0867690687 duongthimyduyen000@gmail.com ThS. NCS Nguyễn Phước 

20 2037190120 Nguyễn Thị Ánh Nhi 0343069927 nguyenthianhnhi.9927@gmail.com  ThS. NCS Nguyễn Phước 

21 2037190016 Lê Thị Hoàng Lam 0889436651 lethihoanglam16112001@gmail.com ThS. NCS Nguyễn Phước 

22 2037190009 
Võ Nguyễn Thanh 

Hà 
0932159765 vonguyenha01022001@gmail.com ThS. NCS Phan Ái Nhi 

23 2037190215 Vi Giao Kỷ Nguyên 0898506105 vigiaokynguyen2307@gmail.com ThS. NCS Phan Ái Nhi 
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24 2037190029 Trần Phú Ái Nhi 0397618113 tranphuainhi2001@gmail.com ThS. NCS Phan Ái Nhi 

25 2037190032 Đặng Phi Nhung 0353999309 Phinhung30122001@gmail.com ThS. NCS Phan Ái Nhi 

26 2037190034 Trần Mỹ Phương 0348900844 Myphuong190601@gmail.com ThS. NCS Phan Ái Nhi 

27 2037190105 Lý Thị Lê Dung 0395464685 leeduu0202@gmail.com ThS. NCS Phan Ái Nhi 

28 2037190039 Đỗ Thanh Sương 0335902245 dtsuongc1nhpy@gmail.com ThS. NCS Phan Ái Nhi 

29 2037190102 Lê Nguyễn Như Băng 0854900487 nhubang082@gmail.com ThS. Nguyễn Đình Sinh 

30 2037190210 
Đoàn Thị Xuân 

Hương 
0776881205 xuanhuong01122001@gmail.com  ThS. Nguyễn Đình Sinh 

31 2037190112 Lâm Thị Thu Linh 0523861720 lamthithulinh11201@gmail.com ThS. Nguyễn Đình Sinh 

32 2037190024 Phạm Thị Kim Ngân 0969754932 kngan12356@gmail.com ThS. Nguyễn Đình Sinh 

33 2037190202 Nguyễn Thị Thương 0326221771 nguyenthithuong16042001@gmail.com ThS. Nguyễn Đình Sinh 

34 2037190049 Nguyễn Quang Tiến 0366644659 quangtien10052001@gmail.com ThS. Nguyễn Đình Sinh 

35 2037190203 
Trương Thị Cẩm 

Nhung 
0332988043 truongthicamnhung6.3.2001@gmail.com ThS. Nguyễn Đình Sinh 

36 2037190067 Phạm Đăng Nam 0865599405 phamdangnam2001@gmail.com  ThS. Nguyễn Thị Huyền 

37 2037190023 
Nguyễn Phương Thảo 

Ngân 
0327837223 thaongan1194117012@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Huyền 

38 2037190119 Bùi Nữ Thảo Nhi 0969445263 buinuthaonhi6901@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Huyền 

39 2037190043 
Nguyễn Thị Kim 

Thủy 
0372720890 Nguyenthikimthuyminhduc@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Huyền 

40 2037190135 Trần Thị Cẩm Vân 0915890411 tranthicamvan890@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Huyền 

41 2037190139 Nguyễn Tường Vy 0387220949 ngtuongvy2212@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Huyền 

42 2037190204 Nguyễn Thị Như Ý 0368058117 nhuy.110701@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Huyền 

43 2037190011 Nguyễn Ngọc Hân 0971027996 nguyenngochan084875@gmail.com ThS. Trần Thùy Liên 

44 2037190030 Trần Thị Xuân Nhi 0971292661 tranthixuannhi0405@gmail.com ThS. Trần Thùy Liên 

45 2037191177 
Nguyễn Thị Minh 

Trâm 
0382828679 Nguyentramtram.1133@gmail.com ThS. Trần Thùy Liên 

46 2037190130 Nguyễn Lê Gia Trân 0961079299 Giatrankute@gmail.com ThS. Trần Thùy Liên 

47 2037190213 Vũ Bảo Trân 0911781234 vubaotran11@gmail.com ThS. Trần Thùy Liên 

48 2037190207 Nguyễn Thị Thảo 0343669696 thaovann201@gmail.com ThS. Trần Thùy Liên 

49 2037190128 Tạ Công Thịnh 0337786707 tacongthinh2001@gmail.com ThS. Trần Thùy Liên 

50 2037190018 Đặng Hiếu Lễ 0978360208 danghieule39@gmail.com TS. Vũ Thế Hoài 

51 2037190137 
Nguyễn Ngọc Yến 

Vy 
0382310634 vyn1224@gmail.com TS. Vũ Thế Hoài 
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52 2037190222 Nguyễn Thị Vi Vi 0392695654 nguyenthivivi20042001@gmail.com  TS. Vũ Thế Hoài 

53 2037190134 
Lê Thị Phương 

Tuyền 
0974403070 lephuongtuyen1402@gmail.com TS. Vũ Thế Hoài 

54 2037192056 Nguyễn Anh Thư 0377939865 nguyenthu13801@gmail.com TS. Vũ Thế Hoài 

55 2037190041 
Nguyễn Thị Minh 

Thư 
0566178971 nthiminhth@gmail.com TS. Vũ Thế Hoài 

56 2037190124 Võ Hoàng Quí 0932990268 Quivo4431@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

57 2037191173 Bùi Thị Thanh Trúc 0898476631 btthanhtruc307@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

58 2037190133 Nguyễn Thế Truyền 0949900932 nguyenthetruyena3@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

59 2037190007 Huỳnh Nhất Duy 0345880669 nhatdi120901@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

60 2037191176 Võ Anh Huy 0901976329 huytom0402@gmail.com ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

61 2037190205 Lê Thiên Lợi 0333933792 thienloi150899@gmail.com  ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

62 2037190051 Võ Thị Trúc 0969817509 Vothitruc509@gmail.com  ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

 

-  

Trưởng khoa 

( Đã ký)     

Nguyễn Thị Thu Thoa  

 


